
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC

     KHOA SƯ PHẠM - KH CƠ BẢN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  II - KHÓA 27 CĐ GD MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024

Tuần 25-39, từ ngày 19/02/2024 đến 31/05/2024

Thứ Tiết K27 CĐMN (P. 106)

Tuần 25-32, từ ngày 19/02/2024 đến 12/04/2024

2
S:  1-> 4

Tuần 25-27: Giáo dục thể chất 2 - 45 tiết (T. Hoàn) NHÓM A (1-3) Tuần 25-27: Giáo dục thể chất 2 - 45 tiết (T. Toán) NHÓM B (1-3)

Tuần 28-32: Văn học thiếu nhi & ĐK diễn cảm (C. Sen (16t), T. Dũng (20t)) (4-8)

C: 5 ->8

3
S:  1-> 4

C: 5 ->8

4
S:  1-> 4

Tuần 32: Sự Phát triển thể chất trẻ MN - 45 tiết (C. Liên) (8)

C: 5 ->8

5
S:  1-> 4

Tuần 28-32: Giáo dục thể chất 2 - 45 tiết (T. Hoàn) NHÓM A (4-8)

C: 5 ->8

6
S:  1-> 4

C: 5 ->8

7
S:  1-> 4

C: 5 ->8

Tuần 33-36 (15/4/2024 đến 10/5/2024)

2
S:  1-> 4

C: 5 ->8

3
S:  1-> 4

C: 5 ->8

4
S:  1-> 4

C: 5 ->8

5
S:  1-> 4

C: 5 ->8

6
S:  1-> 4

C: 5 ->8

7
S:  1-> 4

C: 5 ->8

Tuần 37-39 (13/5/2024 đến 31/5/2024)

2
S:  1-> 4

C: 5 ->8

3
S:  1-> 4 Múa  (C.Hương) NHÓM B2 (6-8)*

C: 5 ->8

4
S:  1-> 4

C: 5 ->8

5
S:  1-> 4

C: 5 ->8

6
S:  1-> 4

C: 5 ->8

7
S:  1-> 4

C: 5 ->8

            Bình Phước, 14 tháng 02 năm 2024

                      KT. TRƯỞNG KHOA

                      Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

Sự PT tâm lý trẻ MN - 105 tiết (C. Q.Dung (30t), C.P.Dung (75t)) (1-8)

GD môi trường - 30 tiết (T.Sinh) (1-8)* 

Múa - 30 tiết (C.Hương) NHÓM A1* (1-8) Mỹ thuật - 60 tiết (T. Toàn (4t), T. Hường) NHÓM B1 (1-8)

Tuần 25-31: Sự PT tâm lý trẻ MN (C Q.Dung & C.P Dung) (9-15) 

Tuần 25-31: Sự Phát triển thể chất trẻ MN - 45 tiết (C. Liên) (1-7)             Tuần 32: Sự PT tâm lý trẻ MN (C.P Dung) (16) 

Tuần 25-27: Văn học thiếu nhi & ĐK diễn cảm - 60 tiết (C. Minh (24t)) (1-3)

Tuần 28-32: Giáo dục thể chất 2 - 45 tiết (T. Toán) NHÓM B (4-8)

Vệ sinh, phòng bệnh và ĐBAT - 60 tiết (C. Lan) (1-8)

Tuần 25-31: Vệ sinh, phòng bệnh và ĐBAT  (C. Lan) (9-15)*         Tuần 32: Mỹ thuật - 60 tiết (T. Toàn (4t)) NHÓM B2 (1)

Văn học thiếu nhi & ĐK diễn cảm (C. Minh, C. Sen, T. Dũng) (9-16)*

GD Quốc phòng (Nhóm A) T. Phú (29-36)

GD Quốc phòng (Nhóm B) T. Phú  (29-36)

GD Quốc phòng (Nhóm A) T. Phú (37-40)

Tuần 33,34,35: Sự PT tâm lý trẻ MN (C. P.Dung) (17-19)           Tuần 36: Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM B2 (2)

Múa -30 tiết (C.Hương) NHÓM A2 (1-4) Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM B1 (9-12)

Múa (C.Hương) NHÓM A2 (5-8)* Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM B1 (13-15)*   Tuần 36: NHÓM B2  (T. Hường) (3)

Sự Phát triển thể chất trẻ MN (C. Liên) (9-12)*

Sự PT tâm lý trẻ MN (C. P.Dung) (20-23) 

Giáo dục thể chất 2  (T. Hoàn) NHÓM A (9-12)* Giáo dục thể chất 2  (T. Toán) NHÓM B (9-12)*

Mỹ thuật - 60 tiết (T. Toàn (4t), T. Hường) NHÓM A1 (1-4) Múa - 30 tiết (C.Hương) NHÓM B1 (1-4)

GD Quốc phòng (Nhóm B) T. Phú  (37-40)

Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM A1 (5-8) Múa  (C.Hương) NHÓM B1 (5-8)*

Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM A1 (9-12)

Tuần 33,34,35: Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM A1 (13-15)*                   Tuần 36: Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM B2 (4)

Mỹ thuật - 60 tiết (T. Toàn (4t), T. Hường) NHÓM A2 (1-3) Múa - 30 tiết (C.Hương) NHÓM B2 (1-3)

Tuần 37,38:  Múa (C.Hương) NHÓM B2 (4,5) ;                   Tuần 39: Sự PT tâm lý trẻ MN (C. P.Dung) (26)

Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM A2 (4-6)                                   

 Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM B2 (5-7)

Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM B2 (8-10)

Sự PT tâm lý trẻ MN (C. P.Dung) (24,25,27)*

Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM A2 (7-12)

Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM A2 (13-15)*                   

Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM B2 (11-13)

Tuần 37: GD Quốc phòng (Nhóm B) T. Phú  (41)*                    
 Tuần 38: Mỹ thuật (T. Hường) NHÓM B2 (14,15)*    

Tuần 37: GD Quốc phòng (Nhóm A) T. Phú (41)*            

Tuần 40,41(03-14/6/2024): ôn thi HK II & Tuần 42 (17-21/6/2024): Thi HK II

* Ghi chú: Sáng thứ sáu (tiết 5) hàng tuần các lớp sinh hoạt chủ nhiệm; dấu * kết thúc môn học.                                                                
Nơi nhận:
- Niêm yết bảng tin;
- Website;
- Khoa/tổ;
- Lưu: VT-K.SP-KHCB
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